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DANH MỤC
HỆ THỐNG BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-VKSTC ngày     tháng    năm 2022 của VKSND tối cao)

	Mẫu số 01
	Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng danh hiệu) cấp Nhà nước (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 02
	Danh sách kèm theo Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng danh hiệu) cấp Nhà nước (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 03
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng danh hiệu) cấp Nhà nước (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 04
	Danh sách kèm theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng danh hiệu) cấp Nhà nước (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 05
	Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc công nhận danh hiệu thi đua) thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối cao (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 06
	Danh sách kèm theo Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc công nhận danh hiệu thi đua) thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối cao (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 07
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị khen thưởng (hoặc công nhận danh hiệu thi đua) thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối cao (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 08
	Danh sách kèm theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị khen thưởng (hoặc công nhận danh hiệu thi đua) thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối cao (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 09
	Tờ trình đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 10
	Danh sách kèm theo Tờ trình đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng đối với cá nhân trong ngành KSND).

	Mẫu số 11
	Danh sách kèm theo Tờ trình đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng đối với cá nhân ngoài ngành KSND).

	Mẫu số 12
	Danh sách kèm theo Tờ trình đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng đối với cá nhân là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài).

	Mẫu số 13
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng cho các đơn vị trong toàn ngành KSND).

	Mẫu số 14
	Danh sách kèm theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng đối với cá nhân trong ngành KSND).

	Mẫu số 15
	Danh sách kèm theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng đối với cá nhân ngoài ngành KSND).

	Mẫu số 16
	Danh sách kèm theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” (áp dụng đối với cá nhân là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài).

	Mẫu số 17
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Kỷ niệm chương (áp dụng đối với cá nhân).

	Mẫu số 18
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (áp dụng đối với tập thể).

	Mẫu số 19
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (áp dụng đối với cá nhân).

	Mẫu số 20
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến (áp dụng đối với cá nhân).

	Mẫu số 21
	Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (áp dụng đối với tập thể).

	Mẫu số 22
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất (áp dụng đối với tập thể).

	Mẫu số 23
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất (áp dụng đối với cá nhân).

	Mẫu số 24
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo phong trào (áp dụng đối với tập thể).

	Mẫu số 25
	[bookmark: _GoBack]Báo cáo thành tích đề nghị khen theo thưởng phong trào (áp dụng đối với cá nhân).

	Mẫu số 26
	Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng) cấp Nhà nước cho các đơn vị trong toàn Ngành (áp dụng cho Vụ 16).

	Mẫu số 27
	Danh sách kèm theo Tờ trình đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng) cấp Nhà nước cho các đơn vị trong toàn Ngành (áp dụng cho Vụ 16).

	Mẫu số 28
	Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng) cấp Nhà nước cho các đơn vị trong toàn Ngành (áp dụng cho Vụ 16).

	Mẫu số 29
	Danh sách kèm theo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng) cấp Nhà nước cho các đơn vị trong toàn Ngành (áp dụng cho Vụ 16)./.



